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Hội Thánh Liên Hi ệp Địa Ph ương và Báo Cáo Hàng N ăm 
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Câu h ỏi/Trợ lý câu h ỏi/Làm th ế nào điều này giúp b ạn  

 

QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU NHẬP DỮ LIỆU!   

Các biểu tượng cảnh báo có thể hiển thị khi bạn nhập dữ liệu vào các ô nhập liệu trong ứng dụng trên tất cả các 

trang. Các biểu tượng này cho biết các giá trị nhập vào có độ lệch lớn hơn so với tiêu chuẩn thông thường. Các 

biểu tượng này nhằm giúp bạn nhận ra các vấn đề tiềm ẩn với dữ liệu của mình và sẽ không ngăn bạn nộp báo 

cáo hàng năm. Vui lòng di chuột qua các biểu tượng để xem chi tiết về độ lệch tiêu chuẩn cho từng giá trị.  

THAM D Ự 

Thành viên  

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 
d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa tính n ăng này  

1 Tổng s ố thành viên tính đến ngày 
31/12/2024  

Đây là s ố lượng thành viên c ủa b ạn 
vào cu ối năm 2024  
 
Ứng d ụng s ẽ tự động t ải số liệu này 

từ báo cáo th ường niên n ăm ngoái. 
N ếu b ạn đang ghi chép b ằng gi ấy, 
vui lòng nh ập s ố liệu.  
 
*Các nhà th ờ đang phát tri ển 
không có thành viên, ch ỉ có tín 
hữu. 

Số liệu v ề thành viên giúp xác 
định s ố ng ười cam k ết với sứ 
mệnh c ủa nhà th ờ địa ph ương.  

2 Số lượng thành viên r ời kh ỏi nhà 
thờ vào n ăm 2025  

Nh ập s ố ng ười đã b ị loại kh ỏi danh 
sách thành viên c ủa nhà th ờ trong 
năm qua.  
 
N ếu nhà th ờ của b ạn không m ất 
b ất kỳ thành viên nào trong n ăm 
nay, hãy nh ập 0.  
 
*Các nhà th ờ đang phát tri ển 
không có danh sách thành viên, ch ỉ 
có tín h ữu. 

Có nhi ều lý do khi ến thành viên 
có th ể b ị lo ại b ỏ, vì v ậy con s ố này 
cần được hi ểu trong b ối c ảnh c ụ 
thể. 

 
Tuy nhiên, nó v ẫn giúp đánh giá 
sự phát tri ển và s ức kh ỏe tổng th ể 
của nhà th ờ. 

3  Số lượng thành viên m ới gia nh ập 
nhà th ờ vào n ăm 2025  

Nh ập s ố lượng ng ười đã trở thành 
thành viên c ủa nhà th ờ của b ạn 
trong n ăm qua.  
 
N ếu nhà th ờ của b ạn không thêm 
b ất kỳ thành viên nào trong n ăm 
nay, hãy nh ập 0.  
 
*Các giáo h ội đang phát tri ển 
không có thành viên chính th ức, 
ch ỉ có tín h ữu. 

Một trong nh ững tiêu chí đánh 
giá hi ệu qu ả của công tác m ục v ụ 
là kh ả năng c ủa nhà th ờ trong 
việc thu hút m ọi ng ười tham gia 

vào các ho ạt động m ục v ụ. 
 
Thành viên là m ột ch ỉ số về sự sở 
hữu! 



4  Tổng s ố thành viên tính đến ngày 
31/12/2025  

Ứng d ụng s ẽ tính toán s ố liệu này 
tự động.  

 
N ếu b ạn ghi chép th ủ công trên 
gi ấy, hãy s ử d ụng công th ức sau: = 
Số thành viên n ăm 2024 - Số thành 

viên b ị loại b ỏ trong n ăm 2025 + 
Số thành viên được thêm vào trong 
năm 2025  

Số liệu v ề số lượng thành viên 
giúp xác định s ố ng ười cam k ết 

với sứ mệnh c ủa nhà th ờ địa 
ph ương.  

5 Số ng ười tham d ự nhà th ờ của b ạn 
thường xuyên nh ưng không ph ải 
là thành viên  

Nh ập s ố lượng ng ười thường xuyên 
tham d ự nhà th ờ của b ạn nh ưng 
ch ưa trở thành thành viên. Bao 

g ồm trẻ em, thanh thi ếu niên và 
ng ười lớn. 
 
N ếu nhà th ờ của b ạn không có tín 

hữu, hãy nh ập 0.  
 
*Các nhà th ờ đang phát tri ển 
không có thành viên, ch ỉ có tín 

hữu. 

 

6 Tổng s ố thành viên và nh ững 
ng ười tham d ự thường xuyên khác 

không ph ải là thành viên.  

Ứng d ụng s ẽ tính toán t ự động. 
N ếu b ạn ghi chép b ằng tay, hãy 

cộng s ố thành viên tính đến năm 
2025 và tổng s ố tín h ữu.  

Các nhà th ờ trong Liên minh 
ph ục v ụ một số lượng ng ười lớn 

hơn so v ới nh ững ng ười đã trở 
thành thành viên. H ệ thống thành 
viên bao quát cung c ấp m ột ch ỉ 

số đo l ường cho công tác ph ục 
vụ rộng l ớn này.  

7 Dân t ộc – Ch ọn trong danh sách 

thả xu ống, T ỷ lệ ph ần trăm x ấp x ỉ  

Ch ọn s ự kết hợp các dân t ộc phù 

hợp nh ất để mô t ả thành viên bao 
g ồm c ủa b ạn (tổng s ố thành viên + 
ng ười tham gia) và ch ỉ ra tỷ lệ ph ần 
trăm c ủa m ỗi lựa ch ọn. 

 
N ếu dân t ộc c ủa b ạn không có 
trong danh sách, hãy ch ọn "Khác" 
và ghi rõ ph ần trăm c ủa dân t ộc đó. 

 
Lưu ý: T ổng c ủa tất cả các dân t ộc 
được ch ọn và tỷ lệ ph ần trăm tương 
ứng ph ải b ằng 100%  

 
N ếu b ạn ghi tay trên gi ấy, hãy ghi 
rõ dân t ộc và t ỷ lệ ph ần trăm (n ếu 
có nhi ều h ơn m ột) 

Thông tin này giúp nâng cao 
nhận th ức v ề các c ộng đồng mà 

nhà th ờ của b ạn đang ti ếp c ận. 

Số lượng tham d ự 

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 

d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích  

8 Mỗi cu ối tuần, có bao nhiêu ng ười 
tham d ự các bu ổi lễ thờ ph ượng 

trực tiếp c ủa nhà th ờ b ạn? 
 
 

Nh ập s ố lượng trung bình hàng 
tuần c ủa nh ững ng ười tham d ự tất 

cả các bu ổi thờ ph ượng chính tr ực 
tiếp vào cu ối tuần c ủa nhà th ờ b ạn. 
Bao g ồm c ả nhà tr ẻ, nhà th ờ trẻ em, 
thanh niên và ng ười lớn. 

Th ờ ph ượng là m ột ph ần thi ết 
yếu c ủa vi ệc hu ấn luy ện môn đồ. 

Số lượng ng ười tham d ự bu ổi 
sáng không nói lên toàn b ộ câu 
chuy ện, nh ưng nó cho th ấy m ột 
ph ần quan tr ọng c ủa nó.  



9 Ch ọn ngôn ng ữ/ph ương ng ữ 
chính được s ử d ụng trong th ờ 

ph ượng  

Vui lòng ch ọn ngôn ng ữ ho ặc 
ph ương ng ữ chính được s ử d ụng 

trong bu ổi thờ ph ượng.  
 
N ếu b ạn đang ghi chép b ằng tay 
trên gi ấy, vui lòng nh ập ngôn ng ữ 

(các ngôn ng ữ). 

Thông tin này giúp nâng cao 
nhận th ức v ề các c ộng đồng mà 

nhà th ờ của b ạn đang ti ếp c ận. 

10  Bạn có phát tr ực tuy ến d ịch v ụ thờ 
ph ượng c ủa mình không?  

Hãy cho bi ết liệu b ạn có t ổ ch ức 
các bu ổi thờ ph ượng tr ực tuy ến 

hàng tu ần trong n ăm qua hay 
không. Có/Không  

Sự hiện di ện trực tuy ến th ường là 
cánh c ửa chính để tham d ự nhà 

thờ. Theo dõi s ố liệu trong danh 
mục này giúp nhà th ờ hiểu rõ 
hơn v ề tác động ngày càng t ăng 

của s ự hiện di ện trực tuy ến trong 
tương lai.  

11  Có bao nhiêu ng ười xem phát tr ực 

tuyến thánh l ễ của b ạn? 
Tùy ch ọn này ch ỉ xuất hiện khi nhà 
thờ ch ọn “Có” cho câu h ỏi trước 

Số lượng ng ười tham d ự trực tuy ến 

Để chu ẩn hóa cách các nhà th ờ tính 
toán các con s ố này, chúng tôi s ẽ 
yêu c ầu vi ệc đếm được th ực hi ện tại 

thời điểm 30 phút trong bu ổi lễ và 
số lượt xem được nhân v ới 1,5, t ừ 
đó tính toán s ố lượng ng ười xem 

trên m ỗi lượt xem theo cách mà 
các chuyên gia trong l ĩnh v ực này 
cho là tiêu chu ẩn. 
 

Điều này s ẽ giúp chúng tôi có 

được s ố lượng tham d ự trực 
tuyến chính xác.  

12  Số lượng ng ười lớn tham gia các 
nhóm nh ỏ như nhóm sinh ho ạt, 
học Kinh Thánh, v.v.  

Nh ập s ố lượng trung bình hàng 
tuần c ủa nh ững ng ười tham gia các 
nhóm nh ỏ do nhà th ờ của b ạn tổ 

ch ức.  
 
Ví d ụ về các nhóm nh ỏ bao g ồm 
nhóm t ế bào, nhóm phát tri ển, 
ho ặc b ất kỳ nhóm nào h ọp để học 

Kinh Thánh, giao l ưu, khích l ệ, 
huấn luy ện môn đồ, ho ặc các lo ại 
hình ph ục v ụ tương t ự. 

 
Không bao g ồm l ớp h ọc Ch ủ nhật. 

Các nhóm nh ỏ hiệu qu ả góp 
ph ần vào vi ệc đào t ạo môn đồ. S ự 
phát tri ển ho ặc suy gi ảm c ủa 

chúng trong m ột thời gian dài là 
một ch ỉ số đánh giá hi ệu qu ả. 

13  Số lượng thanh thi ếu niên (tu ổi 12 -

18) tham gia các nhóm thanh thi ếu 
niên do nhà th ờ của b ạn tổ ch ức 

Nh ập s ố lượng trung bình hàng 

tuần c ủa thanh thi ếu niên trung h ọc 
cơ sở và trung h ọc ph ổ thông tham 
gia các ho ạt động dành cho thanh 
thiếu niên do nhà th ờ của b ạn tổ 

ch ức.  

Ho ạt động dành cho thanh thi ếu 

niên th ể hiện s ự đầu tư của b ạn 
vào t ương lai!  

14  Số lượng tr ẻ em ( đến 11 tu ổi) tham 
gia các ch ương trình dành cho tr ẻ 

em do nhà th ờ của b ạn tổ ch ức 

Nh ập s ố lượng trung bình hàng 
tuần c ủa trẻ em d ưới 11 tu ổi tham 

gia các ch ương trình dành cho tr ẻ 
em do nhà th ờ của b ạn tổ ch ức.  

Ho ạt động m ục v ụ dành cho tr ẻ 
em hi ệu qu ả góp ph ần vào s ự 

phát tri ển tương lai c ủa nhà th ờ. 
Sự tăng tr ưởng ho ặc suy gi ảm 
của h ọ trong m ột thời gian dài là 

một ch ỉ số đánh giá hi ệu qu ả. 

15  Số lượng thanh niên (t ừ 19 đến 30 
tuổi) tham gia các ch ương trình 

dành cho thanh niên do nhà th ờ 
của b ạn tổ ch ức 

Nh ập s ố lượng thanh niên tham gia 
các ch ương trình dành cho thanh 

niên do nhà th ờ của b ạn tổ ch ức 
hàng tu ần.  
 
KHÔNG bao g ồm các nhóm nh ỏ 

hướng đến thành viên chung/ng ười 

Thanh niên là nh ững ng ười có 
thể được đào t ạo để đảm nh ận 

các vai trò lãnh đạo trong nhà th ờ 
ho ặc ở nước ngoài trong t ương 
lai.  



theo đạo c ủa nhà th ờ có th ể bao 
g ồm độ tuổi đó.  

 

PH Ổ BI ẾN ĐẠO  

Lời tuyên x ưng đức tin  

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 

d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Làm th ế nào điều này giúp  

16  Số trẻ em đã ch ấp nh ận Chúa Giê -
su làm C ứu Chúa c ủa mình vào 

năm 2025  

Nh ập s ố lượng tr ẻ em d ưới 11 tu ổi 
đã c ầu nguy ện để nhận Chúa Giê -

su trong n ăm qua.  

Sự huấn luy ện môn đồ b ắt đầu 
b ằng vi ệc tuyên x ưng đức tin. 

Không ph ải tất cả các tuyên x ưng 
đều chân thành, nh ưng không có 
nhà th ờ nào có th ể hu ấn luy ện 

môn đồ mà không kêu g ọi m ọi 
ng ười tuyên x ưng đức tin công 
khai.  
 
Theo dõi s ố liệu trong t ừng h ạng 

mục giúp nhà th ờ hiểu rõ n ơi nào 
nỗ lực truy ền giáo " " c ủa mình 
hiệu qu ả nhất. 

17  Số lượng thanh thi ếu niên (t ừ 12 
đến 18 tu ổi) đã ch ấp nh ận Chúa 
Giê -su làm C ứu Chúa c ủa mình 

vào n ăm 2025  

Nh ập s ố lượng thanh thi ếu niên t ừ 
12 đến 18 tu ổi đã c ầu nguy ện để 
nhận Chúa Giê -su trong n ăm qua.  

Đào t ạo môn đồ b ắt đầu b ằng 
việc tuyên x ưng đức tin. Không 
ph ải tất cả các tuyên x ưng đều 

chân thành, nh ưng không có nhà 
thờ nào có th ể đào t ạo môn đồ 
mà không kêu g ọi m ọi ng ười 
công khai tuyên x ưng đức tin.  

 
Theo dõi s ố liệu trong t ừng h ạng 
mục giúp nhà th ờ hiểu rõ n ơi nào 
nỗ lực truy ền giáo c ủa mình hi ệu 

qu ả nhất. 

18  Số lượng thanh niên (tu ổi 19 -30) đã 
ch ấp nh ận Chúa Giê -su làm C ứu 

Chúa c ủa mình vào n ăm 2025  

Nh ập s ố lượng ng ười trong độ tuổi 
từ 19 đến 30 đã c ầu nguy ện để tiếp 

nhận Chúa Giê -su trong n ăm qua.  

Đào t ạo môn đồ b ắt đầu b ằng 
việc tuyên x ưng đức tin. Không 

ph ải tất cả các tuyên x ưng đều 
chân thành, nh ưng không có nhà 
thờ nào có th ể đào t ạo môn đồ 

mà không kêu g ọi m ọi ng ười 
công khai tuyên x ưng đức tin.  
 
Theo dõi s ố liệu trong t ừng h ạng 

mục giúp nhà th ờ hiểu rõ n ơi nào 
nỗ lực truy ền giáo c ủa mình hi ệu 
qu ả nhất. 

19  Số ng ười trưởng thành (t ừ 31 tu ổi 
trở lên) đã ch ấp nh ận Chúa Giê -su 
làm C ứu Chúa c ủa mình vào n ăm 

2025  

Nh ập s ố lượng ng ười từ 31 tu ổi trở 
lên đã c ầu nguy ện để tiếp nh ận 
Chúa Giê -su trong n ăm qua.  

Sự huấn luy ện môn đồ b ắt đầu 
b ằng vi ệc tuyên x ưng đức tin. 
Không ph ải tất cả các tuyên x ưng 

đều chân thành, nh ưng không có 
nhà th ờ nào có th ể hu ấn luy ện 
môn đồ mà không kêu g ọi m ọi 
ng ười công khai tuyên x ưng đức 

tin. 
 
Theo dõi s ố liệu trong t ừng h ạng 
mục giúp nhà th ờ hiểu rõ n ơi nào 



nỗ lực truy ền giáo c ủa mình hi ệu 
qu ả nhất. 

20  Tổng s ố lời tuyên x ưng đức tin  
Ứng d ụng s ẽ tự động tính toán con 

số này d ựa trên các s ố liệu đã nh ập 
ở trên.  

Chúng tôi s ẽ tính toán con s ố này 
cho b ạn d ựa trên các con s ố trên.  

 N ếu b ạn đang ghi chép th ủ công 
trên gi ấy, vui lòng c ộng 4 giá tr ị 
trên để tính t ổng.  

 

21  Bạn có câu chuy ện nào mu ốn chia 
sẻ về Lời Tuyên X ưng Đức Tin 
không? N ếu có, vui lòng cho 
chúng tôi bi ết.  

Chia s ẻ một câu chuy ện ng ắn v ề Lời 
Tuyên X ưng Đức Tin đã di ễn ra t ại 
nhà th ờ của b ạn trong n ăm ngoái. 
Tối đa 2000 ký t ự.  

Điều này s ẽ giúp chúng tôi xây 
d ựng m ột kho l ưu trữ các câu 
chuy ện từ các nhà th ờ trong Liên 
minh c ủa chúng tôi.  

 

Rửa tội 

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 
d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa điều này  

22  Tổng s ố ng ười được r ửa tội vào 
năm 2025. Vui lòng bao g ồm 
ng ười lớn, thanh niên, thi ếu niên 

và trẻ em.  

Nh ập t ổng s ố ng ười đã được r ửa tội 
trong n ăm qua.  

Chúa Giê -su đã d ạy chúng ta 
ph ải rửa tội. Đây là m ột thước đo 
sự trung thành c ủa chúng ta 

cũng nh ư sự nghiêm túc trong l ời 
tuyên x ưng đức tin c ủa m ột cá 
nhân.  

23  Bạn có câu chuy ện nào mu ốn chia 
sẻ về việc r ửa tội không? N ếu có, 
vui lòng cho chúng tôi bi ết.  

Chia s ẻ một câu chuy ện ng ắn v ề 
các l ễ rửa tội đã di ễn ra t ại nhà th ờ 
của b ạn trong n ăm qua. T ối đa 
2000 ký t ự.  

Điều này s ẽ giúp chúng tôi xây 
d ựng m ột kho l ưu trữ các câu 
chuy ện từ các nhà th ờ trong Liên 
minh c ủa chúng ta.  

 

TÀI CHÍNH  

Thu nh ập 

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 
d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa tính n ăng này  

24  Nh ập thu nh ập hàng n ăm c ủa nhà 
thờ b ạn cho n ăm 2025  

Nh ập t ổng s ố tiền dâng hi ến c ủa 
nhà th ờ địa ph ương nh ận được 
trong n ăm d ương l ịch, tính b ằng đô 

la M ỹ. Bao g ồm tổng s ố tiền nh ận 
được để trả nợ thế ch ấp ho ặc tiền 
thuê cho các địa điểm th ờ ph ượng. 

Ngoài ra, bao g ồm b ất kỳ kho ản 
đóng góp được ch ỉ định nào để sử 
d ụng trong các ho ạt động c ủa nhà 
thờ địa ph ương, ví d ụ: qu ỹ thanh 

niên, các ch ương trình dành cho tr ẻ 
em, tri ân m ục s ư, v.v.  
 
Lưu ý: N ăm nay, s ố tiền đóng góp 

cho Alliance Ministries được tính 
d ựa trên s ố tiền nh ận được tại Văn 
phòng Trung ương. Sau khi hoàn 

thành Báo cáo Hàng n ăm, s ố tiền 
này s ẽ được hi ển th ị trên b ản tóm 
tắt của b ạn. 
 
Không bao g ồm b ất kỳ số tiền nào 
cho:  

Đóng góp là th ước đo c ả sự qu ản 
lý và cam k ết đối với công tác 
truyền giáo c ủa H ội Thánh địa 

ph ương.  



 
Qu ỹ xây d ựng  

Từ thiện 
Qu ỹ Sứ mệnh L ớn 
Kho ản đóng góp được ch ỉ định c ủa 
C&MA g ửi đến V ăn phòng Trung 

ương  
Các kho ản đóng góp cho các s ứ 
mệnh khác c ủa C&MA  

Qu ỹ đóng góp cho các s ứ mệnh 
không thu ộc C&MA  
Số tiền quyên góp cho các chuy ến 

đi truy ền giáo c ủa C&MA  
Số tiền quyên góp cho các chuy ến 
truyền giáo không thu ộc C&MA  

25  Số ng ười đóng góp th ường xuyên 
cho thu nh ập c ủa nhà th ờ 

Nh ập s ố lượng đơn v ị đóng góp mà 
nhà th ờ của b ạn g ửi biên lai đóng 
góp t ừ thiện cu ối năm. 

Số lượng cá nhân đóng góp h ỗ 
trợ cho nhà th ờ là m ột thước đo 
cam k ết của h ọ đối với nhà th ờ địa 
ph ương.  

26  Số ng ười đóng góp c ụ thể cho Qu ỹ 
Sứ Mệnh L ớn (GCF)  

Trong nhóm trên, các đơn v ị đóng 
góp h ỗ trợ thu nh ập địa ph ương, 

có bao nhiêu đơn v ị trong s ố đó đã 
đóng góp c ụ thể cho GCF.  

Đây là m ột số liệu so sánh. T ỷ lệ 
thành viên đóng góp cho nhà th ờ 

địa ph ương được so sánh v ới số 
lượng ng ười đóng góp để hỗ trợ 
sứ mệnh C&MA.  
 
Điều này giúp hi ểu rõ h ơn v ề hiệu 

qu ả của n ỗ lực qu ảng bá GCF 
của chúng ta. (Và c ũng g ợi ý v ề 
hiệu qu ả của n ỗ lực c ủa nhà th ờ!) 

27  Giáo h ội c ủa b ạn n ợ bao nhiêu ti ền 
vay mua nhà tính đến ngày 31 
tháng 12 n ăm 2025?  

N ếu hi ện tại nhà th ờ của b ạn có 
kho ản vay th ế ch ấp cho tòa nhà, 
hãy nh ập s ố d ư ước tính c ủa kho ản 

vay.  
 
Nh ập 0 n ếu b ạn không có s ố d ư nợ 
thế ch ấp.  

Điều này giúp Qu ỹ Phát tri ển Liên 
minh (ADF) hi ểu được tác động 
của mình trong vi ệc h ỗ trợ các 

nhà th ờ C&MA. Để tìm hi ểu v ề 
việc tái tài tr ợ kho ản vay ngân 
hàng địa ph ương, hãy g ửi email 

đếnCSG@adf -inc.com  . 

 

Lợi ích  

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 

d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích  

28  Nhân viên nhà th ờ ho ặc M ục s ư 
Trưởng c ủa b ạn có được b ảo hi ểm 

y tế không? N ếu CÓ, lo ại b ảo hi ểm 
nào b ạn đang s ử d ụng?  
 
Kế ho ạch B ảo hi ểm Alliance  

Kế ho ạch b ảo hi ểm c ủa ng ười sử 
d ụng lao động c ủa v ợ/ch ồng  
Kế ho ạch Th ị trường  
Kế ho ạch c ủa Chính ph ủ 

Kế ho ạch khác  
Không có b ảo hi ểm y t ế 

N ếu nhà th ờ của b ạn có ch ương 
trình b ảo hi ểm y t ế cho m ục 

sư/nhân viên, vui lòng tr ả lời câu 
hỏi này. Điều này s ẽ giúp chúng tôi 
bi ết có bao nhiêu nhà th ờ cần h ỗ 
trợ trong l ĩnh v ực này. Bạn c ũng có 

thể ch ọn nhi ều tùy ch ọn n ếu chúng 
thuộc nhi ều danh m ục khác nhau.  

Bằng cách tr ả lời câu h ỏi này, 
điều này s ẽ giúp chúng tôi xác 

định k ế ho ạch h ỗ trợ tốt nh ất cho 
nhân viên chính th ức c ủa chúng 
tôi v ới các l ợi ích  y tế thiết yếu.  

 

SỨ MỆNH  

mailto:CSG@adf-inc.com


C&MA Missions  

C&MA S ứ mệnh trong n ước 

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 

d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Làm th ế nào điều này giúp  

29  Tổng s ố ng ười tham gia các chuy ến 
truyền giáo ng ắn h ạn (tối đa m ột 

năm) đến các địa điểm trong n ước 
của C&MA  

Nh ập t ổng s ố ng ười từ nhà th ờ của 
b ạn đã tham gia chuy ến truy ền 

giáo ng ắn h ạn (tối đa m ột năm) đến 
một địa điểm trong n ước c ủa 
C&MA trong n ăm qua.  

Các câu h ỏi về các chuy ến truy ền 
giáo ng ắn h ạn này giúp hi ểu rõ ai 

đang tham gia vào các n ỗ lực này 
và đánh giá m ức độ tham gia 
chung c ủa các nhà th ờ vào s ứ 

mệnh C&MA.  

30  Tổng s ố tiền đóng góp cho các 
chuy ến đi truy ền giáo trong n ước 

của C&MA  

Số tiền mà nhà th ờ của b ạn đã 
đóng góp cho các chuy ến truy ền 

giáo ng ắn h ạn trong n ước c ủa 
C&MA nh ưng ch ưa được g ửi đến 
b ộ ph ận k ế toán c ủa V ăn phòng 
Qu ốc gia.  

 
KHÔNG bao g ồm s ố tiền đã được 
g ửi đến V ăn phòng Qu ốc gia để xử 
lý. 
 
Ghi vào s ố liệu này:  

• $ g ửi trực ti ếp đến các khu 
vực c ủa C&MA  

• $ g ửi trực ti ếp đến các khu 
vực Envision  

 

Thông tin này giúp chúng tôi 
hiểu ai đang tài tr ợ cho các n ỗ lực 
này và đánh giá m ức độ tham gia 

của các nhà th ờ vào các ho ạt 
động truy ền giáo c ủa C&MA.  

31  Hội thánh của bạn có tổ chức sự 
kiện Tập trung vào Các Sứ mệnh 
Liên minh vào năm 2025 không? 
 
Đây là danh sách th ả xuống v ới 4 
tùy ch ọn sau:  
Có - chúng tôi đã tổ ch ức m ột sự 
kiện trực tuy ến 

Có - chúng tôi đã tổ ch ức s ự kiện 
trực tiếp  
Có – chúng tôi đã s ử d ụng video 

của Alliance Missions  
Không - chúng tôi không t ổ ch ức 
sự kiện 
 

Mỗi nhà th ờ Alliance được khuy ến 
khích tổ ch ức m ột sự kiện nh ấn 

mạnh v ề Alliance Missions hàng 
năm. Thông th ường, điều này được 
thực hi ện thông qua các nhân viên 

qu ốc tế của Alliance ho ặc ai đó 
trình bày v ề Alliance Missions 
trong m ột hội ngh ị truyền giáo 
ho ặc s ự kiện truy ền giáo toàn c ầu. 

Bạn có th ể tổ ch ức ít nh ất một sự 
kiện nh ư vậy trong n ăm qua 
không?  

Chúng tôi mu ốn ghi l ại tất cả các 
sự kiện nh ấn m ạnh v ề truyền 

giáo, dù chúng được đặt qua l ịch 
trình tour điện tử hay không. N ếu 
b ạn tổ ch ức m ột sự kiện không có 

trong l ịch trình tour c ủa nhân 
viên truy ền giáo qu ốc tế (IW) 
ho ặc s ử d ụng ng ười không ph ải 
là nhân viên truy ền giáo c ủa 

Alliance, Báo cáo Hàng n ăm là 
cách duy nh ất để ghi l ại thông 
tin. 

32   Ai đã trình bày bài thuy ết trình v ề 
Sự tham gia truy ền giáo c ủa Liên 
minh t ại nhà th ờ của b ạn cho s ự 

kiện nh ấn m ạnh truy ền giáo?  
Đây là danh sách th ả xuống v ới 4 
tùy ch ọn sau:  

Nhân viên Qu ốc tế Đang Ho ạt động  
Nhân viên Qu ốc tế đã ngh ỉ hưu 
Nhân viên V ăn phòng Qu ốc gia  
Nhân viên V ăn phòng Khu v ực 

Các l ựa ch ọn khác  

  

Hợp tác các s ứ mệnh qu ốc tế 

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 

d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa vi ệc này  



33  Hợp tác truy ền giáo qu ốc tế 
 
N ếu nhà th ờ của b ạn có h ợp tác v ới 
các l ĩnh v ực, đội ng ũ ho ặc nhân 
viên qu ốc tế của Alliance 
International Ministries, vui lòng 
liệt kê chúng ở đây.  
 
Đối với m ỗi quan h ệ đối tác, hãy 
nhấp vào 'Thêm Tr ường' r ồi ch ọn 
tên tr ường chính xác.  

 
Đây là danh sách th ả xuống các 
Trường Ho ạt Động và vui lòng ch ọn 
trường mà b ạn đang h ợp tác. B ạn 

có th ể ch ọn nhi ều trường.  
 

  

C&MA H ợp tác truy ền giáo qu ốc tế 

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 
d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa vi ệc này  

3 Tổng s ố ng ười tham gia các chuy ến 

truyền giáo ng ắn h ạn (tối đa m ột 
năm) đến các địa điểm n ước ngoài 
của C&MA  

Nh ập t ổng s ố ng ười từ nhà th ờ của 

b ạn đã tham gia chuy ến truy ền 
giáo ng ắn h ạn (tối đa m ột năm) đến 
một địa điểm C&MA n ước ngoài 
trong n ăm qua.  

Các câu h ỏi về các chuy ến truy ền 

giáo ng ắn h ạn này giúp hi ểu rõ ai 
đang tham gia vào các n ỗ lực này 
và đánh giá m ức độ tham gia 
chung c ủa các nhà th ờ vào s ứ 

mệnh C&MA.  

35  Hội thánh c ủa b ạn đã tài tr ợ tài 

chính cho bao nhiêu Nhân viên 
Qu ốc tế trong các s ứ mệnh c ủa 
Liên minh?  

Trong n ăm qua, nhà th ờ của b ạn 

đã tài tr ợ cho bao nhiêu nhân viên 
truyền giáo qu ốc tế trong các 
ch ương trình truy ền giáo c ủa Liên 
minh ngoài kho ản đóng góp thông 

thường t ừ Qu ỹ Sứ mệnh L ớn? 

Thông tin này giúp đánh giá m ức 

độ kết nối trực tiếp c ủa gia đình 
Liên minh Hoa K ỳ với các nhân 
viên truy ền giáo qu ốc tế của Liên 
minh và các ho ạt động truy ền 

giáo c ủa h ọ. 

36  Tổng s ố tiền đóng góp cho các 
chuy ến đi truy ền giáo qu ốc tế của 

C&MA  

Số tiền mà nhà th ờ của quý v ị đã 
đóng góp cho các chuy ến truy ền 

giáo ng ắn h ạn qu ốc tế của C&MA 
mà ch ưa được g ửi đến b ộ ph ận k ế 
toán v ăn phòng qu ốc gia c ủa Liên 

minh C ơ Đốc Ph ục Lâm ( ).  
 
Không bao g ồm s ố tiền đã g ửi đến 
Văn phòng Qu ốc gia để xử lý. 

 
Ghi vào s ố liệu này:  
 
$ g ửi trực ti ếp đến các khu v ực 
truyền giáo C&MA  

$ g ửi trực ti ếp đến các khu v ực 
Envision  

Thông tin này giúp chúng tôi 
hiểu ai là ng ười tài tr ợ tài chính 

cho các n ỗ lực này và đánh giá 
mức độ tham gia c ủa các nhà th ờ 
vào các ho ạt động truy ền giáo 
của C&MA.  

37  Bạn có câu chuy ện nào mu ốn chia 

sẻ về các ho ạt động truy ền giáo c ủa 
C&MA  không? N ếu có, vui lòng 
cho chúng tôi bi ết.  

Chia s ẻ một câu chuy ện ng ắn v ề 

các ho ạt động truy ền giáo c ủa 
C&MA mà nhà th ờ của b ạn đã 
tham gia trong n ăm ngoái . T ối đa 
2000 ký t ự.  

Điều này s ẽ giúp chúng tôi xây 

d ựng m ột kho l ưu trữ các câu 
chuy ện từ các nhà th ờ trong Liên 
minh c ủa chúng tôi.  

 

Các ho ạt động truy ền giáo không thu ộc C&MA  

Các ho ạt động truy ền giáo trong n ước không thu ộc C&MA  



# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 
d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Cách th ức h ỗ trợ 

38  Tổng s ố ng ười tham gia các 
chuy ến truy ền giáo ng ắn h ạn (tối 

đa m ột năm) đến các địa điểm 
trong n ước không thu ộc C&MA  

Nh ập t ổng s ố ng ười từ nhà th ờ của 
b ạn đã tham gia chuy ến truy ền 

giáo ng ắn h ạn (tối đa m ột năm) đến 
các địa điểm trong n ước không 
thuộc C&MA trong n ăm qua.  

Các câu h ỏi về các chuy ến truy ền 
giáo ng ắn h ạn này giúp chúng 

tôi hiểu ai đang tham gia vào các 
nỗ lực này và đánh giá m ức độ 
tham gia chung c ủa các nhà th ờ 
vào các ho ạt động truy ền giáo 

không thu ộc C&MA.  
 

39  Tổng s ố tiền đóng góp cho các 

chuy ến truy ền giáo và chuy ến đi 
trong n ước không thu ộc C&MA  

Nh ập t ổng s ố tiền được ch ỉ định 

nhận trong n ăm d ương l ịch cho các 
tổ ch ức ho ặc d ự án truy ền giáo 
ngoài The Alliance. Bao g ồm tiền 
g ửi cho nh ững ng ười tham gia các 

chuy ến truy ền giáo ng ắn h ạn 
không thu ộc C&MA.  
 
Nh ập 0 n ếu không áp d ụng.  

Thông tin này giúp chúng ta hiểu 

rõ ai là ng ười tài tr ợ tài chính cho 
các n ỗ lực này và đánh giá m ức 
độ tham gia t ổng th ể của các nhà 
thờ trong các ho ạt động truy ền 

giáo không thu ộc C&MA.  

Các ho ạt động truy ền giáo qu ốc tế không thu ộc C&MA  

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 
d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa vi ệc này  

40  Tổng s ố ng ười (từ 31 tu ổi trở lên) 
đến các địa điểm truy ền giáo n ước 
ngoài không thu ộc C&MA  

Nh ập t ổng s ố ng ười từ nhà th ờ của 
b ạn đã tham gia chuy ến truy ền 
giáo ng ắn h ạn (tối đa m ột năm) đến 

các địa điểm truy ền giáo n ước 
ngoài không thu ộc C&MA trong 
năm qua.  

Các câu h ỏi về các chuy ến truy ền 
giáo ng ắn h ạn này giúp hi ểu rõ ai 
đang tham gia vào các n ỗ lực này 

và đánh giá m ức độ tham gia 
chung c ủa các nhà th ờ vào các 
ho ạt động truy ền giáo không 

thuộc C&MA.  

41  Tổng s ố tiền đóng góp cho các 
ho ạt động truy ền giáo và chuy ến đi 

qu ốc tế không thu ộc C&MA  

Nh ập t ổng s ố tiền qu ỹ được ch ỉ định 
nhận được trong n ăm d ương l ịch 

cho các t ổ ch ức ho ặc d ự án truy ền 
giáo ngoài The Alliance. Bao g ồm 
tiền để g ửi ng ười tham gia các 

chuy ến truy ền giáo ng ắn h ạn 
không thu ộc C&MA.  
 
Nh ập 0 n ếu áp d ụng.  

Thông tin này giúp chúng ta hiểu 
rõ ai là ng ười hỗ trợ tài chính cho 

các n ỗ lực này và đánh giá m ức 
độ tham gia t ổng th ể của các nhà 
thờ trong các ho ạt động truy ền 

giáo không thu ộc C&MA.  

42  Bạn có câu chuy ện nào mu ốn chia 
sẻ về các s ứ mệnh không thu ộc 
C&MA  không? N ếu có, vui lòng 

cho chúng tôi bi ết.  

Chia s ẻ một câu chuy ện ng ắn v ề 
các ho ạt động truy ền giáo không 
thuộc C&MA mà nhà th ờ của b ạn 

đã tham gia trong n ăm ngoái. T ối 
đa 2000 ký t ự.  

Điều này s ẽ giúp chúng tôi xây 
d ựng m ột kho l ưu trữ các câu 
chuy ện từ các nhà th ờ trong Liên 

minh c ủa chúng tôi.  

 

KHÁC  

Phát tri ển H ội Thánh  

Phát tri ển H ội Thánh  

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 
d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa vi ệc này  

43  Bạn có đang th ực hi ện các b ước c ụ 

thể để thành l ập m ột nhà th ờ ho ặc 
một chi nhánh trong ba n ăm tới 
không?  
Đây là danh sách th ả xuống v ới các 

tùy ch ọn Có ho ặc Không  

Các b ước h ướng t ới vi ệc thành l ập 

trong ba n ăm tới 
Hãy cho bi ết liệu b ạn có đang th ực 
hiện các b ước c ụ thể để thành l ập 

một nhà th ờ ho ặc m ột cơ sở đa 
điểm trong ba n ăm tới hay không.  

Thông tin này giúp xác định 

chi ến lược các lo ại tài nguyên c ần 
thiết để hỗ trợ và phát tri ển các 
nhà th ờ qua các giai đoạn nhân 

rộng khác nhau trong b ối c ảnh 
đặc thù c ủa h ọ. 



 
Không ch ọn "Có" n ếu b ạn ch ỉ đang 

ở giai đoạn c ầu nguy ện, suy ngh ĩ 
ho ặc có ý định thành l ập m ột nhà 
thờ trong t ương lai.  
 
Tham chi ếu Kinh Thánh:  
1 Cô -rinh -tô 9:19 -23  

44  Hội thánh c ủa b ạn có thành l ập m ột 
hội thánh m ới ho ặc m ở rộng thành 

nhi ều chi nhánh trong 3 n ăm qua 
không?  
Đây là danh sách th ả xuống v ới các 
tùy ch ọn "Có" ho ặc "Không" .  

Hội thánh (các h ội thánh) được 
thành l ập trong 3 n ăm qua  

Hãy cho bi ết nếu b ạn đã thành l ập 
một ho ặc nhi ều nhà th ờ/cơ sở đa 
điểm trong 36 tháng qua.  

Sự nhân r ộng nhà th ờ là khi các 
nhà th ờ thành l ập các nhà th ờ 

khác, và các nhà th ờ đó l ại tiếp 
tục thành l ập các nhà th ờ khác, 
cho đến th ế hệ thứ tư. Thông tin 

này giúp theo dõi tác động c ủa 
sự nhân r ộng nhà th ờ tại Hoa K ỳ. 

45  Tên c ủa nhà th ờ/cơ sở đa điểm đã 

thành l ập  
N ếu b ạn đã trả lời "Có" cho câu h ỏi 
trước đó, một ô nh ập v ăn b ản sẽ 
hiển th ị để b ạn nh ập thông tin.  

N ếu b ạn đã thành l ập m ột ho ặc 

nhi ều nhà th ờ/cơ sở đa điểm trong 
36 tháng qua, hãy li ệt kê tên c ủa 
các nhà th ờ/cơ sở đa điểm đó, cách 
nhau b ằng d ấu ph ẩy.  

 

46  Bạn có t ổ ch ức s ự kiện tập trung 
vào vi ệc thành l ập/phát tri ển nhà 

thờ vào n ăm 2025 t ại nhà th ờ của 
b ạn không?    
Đây là danh sách th ả xuống v ới các 
tùy ch ọn "Có" ho ặc "Không"  

Sự tham gia vào vi ệc nhân r ộng 
nhà th ờ: 

 
Có nhi ều cách để đầu tư ho ặc tham 
gia vào vi ệc nhân r ộng nhà th ờ. Ví 
d ụ, m ột cách để ủng h ộ tầm nhìn v ề 

đào t ạo môn đồ và thành l ập nhà 
thờ là tổ ch ức m ột sự kiện nh ư 
"Ngày Thành L ập Nhà Th ờ". 

 

47  N ếu nhà th ờ ch ọn "Có" cho câu hỏi 
trên, thì câu h ỏi tiếp theo sẽ được 
đặt ra với các tùy ch ọn trong danh 
sách th ả xuống  

Bạn đã s ử d ụng ngu ồn tài li ệu nào?  
- N ội dung t ừ Văn phòng Trung 
ương  

- N ội dung t ừ Văn phòng Khu v ực 
ho ặc Vùng  
- N ội dung t ừ các ngu ồn không 

thuộc Liên minh  
- Chúng tôi t ự tạo n ội dung c ủa 
mình  
- Chúng tôi đã s ử d ụng kết hợp b ất 
kỳ ph ương pháp nào trong s ố các 

ph ương pháp trên  
 

Ngu ồn tài li ệu là b ộ sưu tập các tài 
liệu v ăn b ản, l ời nói, âm thanh ho ặc 
hình ảnh được s ử d ụng để thu th ập 
thông tin và ý t ưởng cho m ột d ự 

án, ho ặc trong tr ường h ợp này, m ột 
sự kiện. 

Thông tin này giúp xác định cách 
thức các n ỗ lực định h ướng t ầm 
nhìn cho vi ệc nhân r ộng nhà th ờ 
theo Kinh Thánh đã được tài tr ợ 

và áp d ụng.  

48  Liệu nhà th ờ địa ph ương c ủa b ạn 

có ch ủ động đầu tư/tham gia vào 
môi tr ường theo Công v ụ 1:8 vào 
năm 2025 không?  

Câu h ỏi này có tùy ch ọn ch ọn nhi ều 
đáp án:  
Giê -ru-sa-lem ( Địa ph ương)  
Giu -đê (Khu v ực) 

Samaria (V ăn hóa đa d ạng)  
Các vùng đất xa xôi  

Sự tham gia trong môi tr ường c ủa 

Công v ụ 1:8:  
 
Là m ột gia đình t ập trung vào Chúa 
Kitô, d ựa trên Công v ụ 1:8, các h ội 

thánh địa ph ương c ủa chúng ta 
được kêu g ọi c ầu nguy ện để ph ục 
vụ trong các b ối c ảnh độc đáo t ại 
địa ph ương, khu v ực, xuyên v ăn 

hóa và qu ốc tế. Ch ọn tất cả các m ục 
áp d ụng.  

Thông tin này giúp đánh giá 

xem, ngoài ngu ồn lực tài chính, 
các nhà truy ền giáo có được g ửi 
đi ngoài b ối c ảnh h ội thánh địa 

ph ương hay không.  
 
 



49  Bạn có câu chuy ện nào để chia s ẻ 
về sáng ki ến trồng h ội thánh đã 

di ễn ra trong h ội thánh c ủa b ạn 
vào n ăm 2025 không? N ếu có, vui 
lòng cho chúng tôi bi ết.   

Chia s ẻ một câu chuy ện ng ắn v ề 
việc thành l ập h ội thánh mà h ội 

thánh c ủa b ạn đã tham gia trong 
năm ngoái. T ối đa 2000 ký t ự.  

Điều này s ẽ giúp chúng tôi xây 
d ựng m ột kho l ưu trữ các câu 

chuy ện từ các nhà th ờ trong Liên 
minh c ủa chúng tôi.  

Phát tri ển Lãnh đạo 

Sự tham gia c ủa thanh niên trong H ội Thánh l ớn 

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 

d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa vi ệc này  

50  Có c ơ hội nào cho thanh thi ếu niên 

(tuổi từ 12 -18) tham gia ph ục v ụ 
Hội Thánh thông qua các s ự kiện 
của H ội Thánh không?  
Đây là danh sách th ả xuống v ới các 

tùy ch ọn Có ho ặc Không . 

Các s ự kiện mà thanh thi ếu niên 

(tuổi từ 12 -18) đã ph ục v ụ cho H ội 
Thánh. Các s ự kiện bao g ồm 
Trường Kinh Thánh Mùa Hè, b ữa 
ăn c ủa H ội Thánh, các bu ổi hòa 

nhạc, các s ự kiện truy ền giáo, v.v.  

Điều này s ẽ giúp xác định m ức độ 

tham gia c ủa giáo h ội trong các 
lĩnh v ực: truy ền giáo, phát tri ển 
lãnh đạo và s ứ mệnh. Điều này s ẽ 
giúp xác định các khóa đào t ạo 

và trang b ị cần thi ết cho các nhà 
lãnh đạo thanh thi ếu niên và giúp 
xác định các sáng ki ến c ủa h ọc 

sinh có th ể hữu ích.  

51  Vui lòng nh ập s ố lượng s ự kiện mà 
thanh thi ếu niên (tu ổi từ 12 -18) đã 

ph ục v ụ cho H ội Thánh.  
N ếu b ạn đã trả lời Có cho câu h ỏi 
trước đó, m ột ô nh ập v ăn b ản s ẽ 

hiển th ị để nhập thông tin.  

  

Lãnh đạo và Ph ục v ụ 

52  Có bao nhiêu ng ười m ới đã tham 

gia vào quá trình phát tri ển lãnh 
đạo trong nhà th ờ của b ạn vào n ăm 
2025?  

Số lượng lãnh đạo m ới trong quá 

trình phát tri ển 
Nh ập s ố lượng ng ười m ới mà nhà 
thờ của b ạn đang phát tri ển trong 
12 tháng qua thông qua đánh giá, 

huấn luy ện, trang b ị và đào t ạo.  
 
KHÔNG bao g ồm tổng s ố ng ười 
mà nhà th ờ của b ạn đã từng đào 

tạo trước đây.  
 
Tham chi ếu Kinh Thánh:  
Ê-phê -sô 2:10; 4:11 -13  

Thông tin này giúp làm rõ t ần 

suất mà ng ười ta được phát tri ển 
và trang b ị một cách chi ến l ược 
cho các công vi ệc ph ục v ụ trong 
lĩnh v ực.  

53  Có bao nhiêu nhà lãnh đạo m ới mà 
nhà th ờ của b ạn đã triển khai ngoài 
b ối c ảnh ph ục v ụ hiện tại c ủa mình 

vào n ăm 2025?  

Lãnh đạo được tri ển khai  
Nh ập s ố lượng ng ười được g ửi ra 
ngoài b ối c ảnh nhà th ờ của b ạn để 

thực hi ện Đại Mạng L ệnh.  
 
KHÔNG bao g ồm tổng s ố ng ười 
được c ử đi trong n ăm nay.  
 
Ghi vào con s ố này:  
 

• Số lượng lãnh đạo m ới 
được phát tri ển/nổi lên  

• Số lượng ng ười lần đầu tiên 

tham gia  

• Bối c ảnh Liên minh và/ho ặc 
Không Liên minh  

 
Tham chi ếu Kinh Thánh:  

Thông tin này cho th ấy tần su ất 
các nhà lãnh đạo được ch ủ động 
cử đi để mở rộng ảnh h ưởng c ủa 

công tác truy ền giáo ngoài b ối 
cảnh nhà th ờ của h ọ. 



Công V ụ Các S ứ Đồ 13:1 -3; Luca 
10:2  

54  Bạn có m ột sự vụ trực tiếp h ướng 
đến ng ười trưởng thành sau trung 
học và sinh viên đại học không?  

(Danh sách th ả xu ống: Có ho ặc 
Không)  

Ng ười trưởng thành ở độ tuổi đại 
học: H ội thánh c ủa b ạn có ch ương 
trình m ục v ụ nào cung c ấp cho 

ng ười trẻ một nơi và th ời gian để 
g ặp g ỡ nhau và phát tri ển tinh th ần 
không?  

Ho ạt động m ục v ụ cho thanh niên 
là y ếu tố quan tr ọng trong vi ệc 
đồng hành cùng h ọ trong giai 

đoạn hình thành nhân cách và 
khuy ến khích phát tri ển lãnh đạo. 
Để tham kh ảo các th ực hành t ốt 
nhất với sinh viên đại học, xem:  

https://vimeo.com/crdchurchmin
istries  
 

55  Tổng s ố ng ười đã bày t ỏ sự kêu g ọi 
của Chúa để tham gia vào công tác 

truyền giáo toàn th ời gian ho ặc 
bán th ời gian trong n ăm nay?  

Thành viên bày t ỏ ơn g ọi: Nh ập s ố 
lượng nh ững ng ười lần đầu tiên 

trong n ăm nay bày t ỏ mong mu ốn 
tìm hi ểu thêm v ề việc tham gia s ự 
nghi ệp, nh ững ng ười đã b ước lên 

trong l ời kêu g ọi sự nghi ệp ho ặc 
những ng ười đã nghe ti ếng Chúa 
b ảo h ọ chu ẩn b ị cho s ự nghi ệp.  

Bi ết rằng có nh ững ng ười quan 
tâm đến s ự nghi ệp truy ền giáo có 

thể khích l ệ b ạn tiếp t ục tạo 
không gian cho m ọi ng ười nghe 
thấy s ự kêu g ọi. N ếu không có ai, 

điều đó có th ể giúp b ạn đảm b ảo 
rằng b ạn đang t ạo c ơ hội cho s ự 
kêu g ọi xảy ra.  

56  Bạn có s ử d ụng trang web 
Called2Serve.org cho nh ững 
ng ười đã bày t ỏ sự kêu g ọi c ủa 

Chúa vào s ự vụ không?  
(Danh sách th ả xu ống Có ho ặc 
Không)  

Called2serve.org: B ạn có g ửi 
những ng ười được kêu g ọi vào s ự 
vụ đến Called2serve.org không, vì 

trang web này đưa tất cả nh ững 
ng ười quan tâm đến s ự vụ vào h ệ 
thống c ủa chúng ta và cung c ấp 

cho h ọ kết nối trực ti ếp v ới khu v ực 
và các nhà lãnh đạo khác có th ể kết 
nối họ với các B ước Ti ếp Theo c ủa 
họ. 

Điều này giúp b ạn bi ết rằng 
những ng ười quan tâm đến s ự 
ph ục v ụ đang được k ết nối và tìm 

thấy câu tr ả lời về các B ước Ti ếp 
Theo c ủa h ọ. 

57  Bạn đang h ướng d ẫn bao nhiêu 
nhà lãnh đạo, nhân viên ho ặc tình 
nguy ện viên b ước vào quá trình 

công nh ận và c ấp phép?  

Khuy ến khích các nhà lãnh đạo 
b ước vào quá trình công nh ận: 
Nh ập s ố lượng các nhà lãnh đạo, 

nhân viên ho ặc tình nguy ện viên 
mà b ạn đang h ướng d ẫn để họ thực 
hiện các B ước Ti ếp theo m ột cách 

chuyên nghi ệp h ướng t ới phát tri ển 
lãnh đạo và công nh ận v ới Liên 
minh.  

Các nhà lãnh đạo, nhân viên 
ho ặc tình nguy ện viên mà b ạn 
đang h ướng d ẫn để đạt được 

ch ứng nh ận chính là nh ững nhà 
lãnh đạo tương lai c ủa Giáo h ội. 

K ế ho ạch Phát tri ển Lãnh đạo  

58  Hội thánh c ủa b ạn có m ột kế ho ạch 
phát tri ển lãnh đạo b ằng v ăn b ản 
đang được s ử d ụng tích c ực 

không?  
(Danh sách th ả xu ống "Có" ho ặc 
"Không")  

 Phát tri ển lãnh đạo là m ột ph ần 
không th ể thiếu c ủa m ột nhà th ờ 
đào t ạo môn đồ. N ước Tr ời luôn 

tiến triển. M ột kế ho ạch b ằng v ăn 
b ản đang được s ử d ụng tích c ực 
sẽ giúp nhà th ờ của b ạn hoàn 

thành S ứ mệnh L ớn. 

59  Số ng ười tham gia thông qua k ế 
ho ạch phát tri ển 

N ếu b ạn đã trả lời Có cho câu h ỏi 
trước đó, m ột ô nh ập v ăn b ản s ẽ 
hiển th ị để nhập thông tin.  

Ch ỉ ra s ố lượng tích l ũy c ủa nh ững 
ng ười tham gia trong n ăm qua.  

 

60  Bạn có câu chuy ện nào mu ốn chia 
sẻ về sáng ki ến phát tri ển lãnh đạo 
" " đã di ễn ra t ại nhà th ờ của b ạn 
vào n ăm 2025  không ? N ếu có, vui 

lòng cho chúng tôi bi ết.   

Chia s ẻ một câu chuy ện ng ắn v ề 
Phát tri ển Lãnh đạo mà nhà th ờ của 
b ạn đã tham gia trong n ăm ngoái. 
Tối đa 2000 ký t ự.  

Điều này s ẽ giúp chúng tôi xây 
d ựng m ột kho l ưu trữ các câu 
chuy ện từ các nhà th ờ trong Liên 
minh c ủa chúng tôi.  

https://vimeo.com/crdchurchministries
https://vimeo.com/crdchurchministries
https://vimeo.com/crdchurchministries


 

Church Advance (Động viên H ội thánh)  

Church Advance (Động viên)  

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 

d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa vi ệc này  

61  Có bao nhiêu ng ười trong nhà th ờ 
của b ạn thường xuyên tham gia 

vào các ho ạt động c ầu nguy ện 
chung ho ặc là thành viên c ủa các 
nhóm c ầu nguy ện? 

Cho bi ết tổng s ố ng ười trong m ột 
nhóm, đội ho ặc m ạng l ưới c ụ thể 

trong n ăm qua có m ục đích chính 
là c ầu nguy ện th ường xuyên.  

Thông tin này giúp hi ểu rõ m ức 
độ tham gia tích c ực c ủa c ộng 

đồng nhà th ờ trong các ho ạt 
động c ầu nguy ện. 

62  Bạn có k ế ho ạch tri ển khai cho quá 
trình đào t ạo môn đồ không? 
(Danh sách th ả xu ống: Có ho ặc 

Không)  

Nhà th ờ của b ạn có b ản đồ đường 
đi (ho ặc l ộ trình) b ằng v ăn b ản cho 
việc hu ấn luy ện môn đồ không?  

Đào t ạo môn đồ là quá trình t ự 
nhiên nh ưng c ũng có th ể truyền 
đạt. N ước Tr ời luôn ti ến triển. M ột 

kế ho ạch b ằng v ăn b ản đang 
được s ử d ụng tích c ực s ẽ giúp 
nhà th ờ của b ạn hoàn thành S ứ 

mệnh L ớn. 

63  Số ng ười tham gia thông qua k ế 
ho ạch phát tri ển môn đồ 

N ếu b ạn đã trả lời Có cho câu h ỏi 
trước đó, m ột ô nh ập v ăn b ản s ẽ 
hiển th ị để nhập thông tin.  

Ghi chú s ố lượng tích l ũy c ủa 
những ng ười tham gia trong n ăm 

qua.  

N ước Tr ời luôn ti ến triển.  M ột kế 
ho ạch b ằng v ăn b ản đang được 

sử d ụng tích c ực s ẽ giúp nhà th ờ 
của b ạn hoàn thành S ứ mệnh 
Lớn. 

64  Hội thánh c ủa b ạn có k ế ho ạch 

b ằng v ăn b ản đang được s ử d ụng 

tích c ực cho vi ệc đào t ạo truy ền 

giáo không? (Danh sách th ả xuống 

"Có" ho ặc "Không")  

Hội thánh c ủa b ạn có k ế ho ạch 
b ằng v ăn b ản đang được s ử d ụng 
tích c ực cho vi ệc đào t ạo m ọi ng ười 

trong vi ệc truy ền giáo cá nhân 
không?  

Thông tin này h ữu ích để hiểu các 
sáng ki ến c ủa nhà th ờ trong vi ệc 
trang b ị và đào t ạo h ội thánh v ề 

truyền giáo.  

65  Số lượng ng ười tham gia thông 

qua k ế ho ạch đào t ạo truy ền giáo  
N ếu b ạn đã trả lời Có cho câu h ỏi 
trước đó, m ột ô nh ập v ăn b ản s ẽ 

hiển th ị để nhập thông tin.  

Ghi chú s ố lượng tích l ũy c ủa 

những ng ười tham gia trong n ăm 
qua.  

N ước Tr ời luôn ti ến triển. M ột kế 

ho ạch b ằng v ăn b ản đang được 
sử d ụng tích c ực s ẽ giúp nhà th ờ 
của b ạn hoàn thành S ứ mệnh 

Lớn. 

66  Hội thánh c ủa b ạn có k ế ho ạch 
b ằng v ăn b ản đang được s ử d ụng 

tích c ực cho vi ệc tham gia c ộng 
đồng không?  
(Danh sách th ả xu ống "Có" ho ặc 

"Không")  

Hội thánh c ủa b ạn có k ế ho ạch 
b ằng v ăn b ản đang được s ử d ụng 

tích c ực cho vi ệc tham gia c ộng 
đồng không?  

Thông tin này h ữu ích trong vi ệc 
hiểu các sáng ki ến c ủa nhà th ờ 

b ạn trong vi ệc trang b ị cho con 
cái Chúa tham gia vào công tác 
truyền giáo.  

67  Số lượng ng ười tham gia thông 
qua k ế ho ạch tham gia c ộng đồng  
N ếu b ạn đã trả lời Có cho câu h ỏi 

trước đó, m ột ô nh ập v ăn b ản s ẽ 
hiển th ị để nhập thông tin.  

Ghi chú s ố lượng tích l ũy c ủa 
những ng ười tham gia trong n ăm 
qua.  

N ước Tr ời luôn ti ến triển. M ột kế 
ho ạch b ằng v ăn b ản đang được 
sử d ụng tích c ực s ẽ giúp nhà th ờ 

của b ạn hoàn thành S ứ mệnh 
Lớn. 

68  Tìm hi ểu thêm thông tin v ề các 

ch ương trình Church Advance. 
Ch ọn tất cả các tùy ch ọn áp d ụng. 
(Danh sách tùy ch ọn đa ch ọn) 

• PEAK – Công c ụ Đánh giá  
Hội Thánh  

• Mạng l ưới Fresh Start - Tái 
thiết lập H ội Thánh  

• Nhóm truy ền giáo và ti ếp 
cận 

Các tài nguyên được cung c ấp cho 

các nhà th ờ mong mu ốn trở thành 
cộng đồng tín h ữu kh ỏe m ạnh và 
phát tri ển. Nh ững tài nguyên này 

dành cho các nhà th ờ lớn và nh ỏ, 
cũ và m ới, c ũng nh ư cho các nhà 
thờ đang trong quá trình chuy ển 

giao m ục v ụ. 

Thông tin này có th ể giúp kh ởi 

đầu cu ộc trò chuy ện v ới khu v ực 
tương ứng c ủa b ạn để giúp nhà 
thờ của b ạn có th ể tiếp c ận các 

tài nguyên đã ch ọn. Để bi ết thêm 
thông tin v ề các tài nguyên này, 
vui lòng truy c ập 

https://cmalliance.org/church -
advance  



69  Tài li ệu đính kèm đặc bi ệt Tài li ệu chèn vào b ản tin  
Nh ập s ố lượng b ản tin đặc bi ệt mà 

nhà th ờ của b ạn mu ốn nh ận từ Văn 
phòng Trung ương. S ố lượng này ( 
) nên t ương đương v ới số lượng 

b ản tin hàng tu ần được in.  
 
*Lưu ý: N ếu b ạn nh ập 0, nhà th ờ 
của b ạn s ẽ ch ỉ nh ận được m ẫu c ủa 

các tài li ệu này.  

Số lượng này được s ử d ụng để 
cung c ấp cho b ạn s ố lượng chính 

xác c ủa các phong bì quà t ặng 
cu ối năm cho Ngày L ệnh Truy ền 
Giáo, phong bì quà t ặng cu ối 

năm cho Ngày L ệnh Truy ền Giáo, 
và tài li ệu h ội ngh ị truyền giáo.  

70  Bạn có câu chuy ện nào mu ốn chia 
sẻ về sáng ki ến  Động viên H ội 

Thánh đã di ễn ra t ại nhà th ờ của 
b ạn vào n ăm 2025  không? N ếu 
có, vui lòng cho chúng tôi bi ết.   

Chia s ẻ một câu chuy ện ng ắn v ề 
việc huy động nhà th ờ mà nhà th ờ 

của b ạn đã tham gia trong n ăm 
ngoái. T ối đa 2000 ký t ự.  

Điều này s ẽ giúp chúng tôi xây 
d ựng m ột kho l ưu trữ các câu 

chuy ện từ các nhà th ờ trong Liên 
minh c ủa chúng ta.  

Nhân viên H ội Thánh  

# Câu h ỏi (nh ư hiển th ị trong ứng 
d ụng)  

Trợ lý câu h ỏi Lợi ích c ủa vi ệc này  

71  Thêm vai trò nhân viên t ừ nhà th ờ 
của b ạn b ằng cách nh ấp vào nút 
Thêm. L ưu ý r ằng b ạn không th ể 

ch ỉnh s ửa thông tin c ủa các nhân 
viên chính th ức được c ấp phép 
trong danh sách. B ạn nên liên h ệ 

với văn phòng khu v ực để thực 
hiện b ất kỳ thay đổi nào đối với các 
nhân viên chính th ức được c ấp 
phép.  

Hãy cho chúng tôi bi ết về nhân 
viên hi ện tại c ủa b ạn và các vai trò 
mà h ọ đảm nh ận:  

• Trợ lý hành chính  

• Lãnh đạo Ph ụ nữ Liên minh  

• Báo cáo hàng n ăm 

• Ch ủ tịch H ội đồng  

• Trưởng nhóm Tr ẻ em  

• DEXCOM  

• Nhân viên H ỗ trợ Khu v ực 

• Nhân viên Nhà khách  

• Đại di ện liên l ạc 

• LOCC  

• Trưởng ban Ph ục v ụ nam 
gi ới 

• Trưởng ban Truy ền giáo  

• Ng ười huy động truy ền 
giáo  

• Nhân viên v ăn phòng  

• Trưởng ban phong ch ức 

• Các v ị trí khác  

• Th ư ký Ban Qu ản tr ị 

• Nhân viên  

• TOF  

• Kế toán tr ưởng  

• Phó Ch ủ tịch H ội đồng  

• Lãnh đạo Thanh niên  

• Lãnh đạo Thanh niên  

 

Thông tin này cho phép chúng 
tôi cung c ấp cho nhân viên nhà 
thờ của b ạn quy ền truy c ập vào 
email, b ản tin, blog và các công 

cụ dành cho lãnh đạo truy ền 
giáo.  

Ph ản h ồi 

72  Bạn có ý ki ến gì v ề Báo cáo th ường 
niên n ăm nay không?  

N ếu b ạn mu ốn gi ải thích b ất kỳ con 
số nào được nh ập trong báo cáo 

này, hãy nh ập chúng ngay bây gi ờ. 

Hi ểu rõ b ối c ảnh đằng sau các xu 
hướng trong nhà th ờ của b ạn s ẽ 

giúp v ăn phòng khu v ực xác 
minh báo cáo c ủa b ạn m ột cách 
hiệu qu ả. 

  

 


